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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38/QĐ-UBND Quận 1, ngày 11 tháng 01 năm 2018 

QUYET ĐỊNH 
Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 

1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Căn cử Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bân quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghi đĩnh sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phậna pháp luật; 

Theo đề nghị của Truông phòng Tư pháp Quận 1 tại Tờ trình số 10/TTr-TP 
ngày 10 tháng ũ 1 nãm 2018, 

QUYÈT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết đỉnh này 02 Danh mục vân bân 
quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân Quận ỉ còn hiệu lực và bết hiệu lực 
tính đến ngày 31/12/2017-

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Vãn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 

Quận 1, Thủ trưởng các phòng, ban, đon vị, Chủ tịch ửy ban nhân dân 10 
phường và các tổ chức, cá nhân có lỉèn quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
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DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

HẾT HIỆU Lực NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ỵs /QĐ-UBND ngày ,ỊẲ tháng 01 năm 2018 của ủy ban nhân dân Quận ỉ) 
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Tên gọi củ ít vỉln bìu/ Trích yeu nội 
ítnng văií bần Lý flo hỄt hiệu lưc Ngảy ht< hiệu 

lực 

1. Quyết định 

Quyết địnli số 
3547/2009/QD-
UBND ngày 18 
thảng 12 năm 2009 

Ban hành Quy chế VẺ tữ chúc và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và 
Thông tin QuỆn 1 

Được bài bỏ bởi Quyết định số 
02/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 
của Úy ban nhẵn dẫn Quận l ban hành 
Quy chế về tồ chúc và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin Quận l. 

12/10/2017 
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DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẶTCƯA ỦY BAN NHẢN DÂN QUẬN 1 

CÒN HIỆU Lực: NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định sỏ /QD-UBND ngày II thủng 01 năm 20ỉ8 của ủy ban nhân dân Quận ì) 

STT 
Tèn loại 
văn bản 

SỐ, ký hiệu; ngày, 
tháng, nám ban hành 

vãn bản 
Tên gọi của văn hàn/ Trích yểu nội dung của vãn bản Thòi điểm 

có hiệu lực Chi chủ 

I. LĨNH VỰC QUY CHẺ TÒ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

1 
Quyêt 
đinh 

01 /20 i 6/QĐ-U13 ND 
ngày 29/8/2016 Ban hành Quy chẻ về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1 05/9/2016 

2 Quyêt 
đinh 

01/2017/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2017 Ban hành quy chế tổ chúc và hoại động của Phòng Y tc Quận 1 25/7/2017 

3 
Quyẻt 
định 

02/20 ] 7/QĐ-ƯBND 
ngày 05/10/20 L 7 Quy chế tẻ chức và hoạt dộng cùa phòng Vãn hóa và Thông tin Quận 1 12/10/2017 

4 Quyêt 
dinh 

03/2017/QD-UBND 
ngày 12/12/2017 Quy ché tổ chức và hoạt dộng cùa Phòng Quản lý Đô thị Quận 1 19/12/2017 

5 
Quyết 
định 

04/2017/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2017 Quy chế tỏ chức và hoạt dộng cùa Thanh tra Quận ỉ 25/12/2017 



STT 
Tên loại 
vân bản 

SỐ, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm bati hành 

văn bản 
Tên gọi cùa văn bản/ Trích yếu nội dung cua văn bản Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú 

II. LĨNH Vực KHÁC 

1 
Quyết 
định 

494/2007/QĐ-UBND 
ngày 06/06/2007 

về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấpf 

khiếu nại trong phạin vi địa bàn Quận 1 

13/6/2007 Còn hiệu 
lực 01 
phần 

2 
Quyêt 
định 

01/2012/QĐ-UBNĐ 
nEày 31/5/2012 

Ban hành quy định khu vực đường phổ, địa điểm sán xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng, nơi dể phê thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 1. 07/6/2012 

3 
Quyết 
định 

03/2014/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2014 

Ban hành quy định xử lý ký luật đôi với công chức viên chírc làm việc 
trong Cữ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp do ủy ban nhân dân Quận l 
quản lý 

29/5/20J 4 

4 Quyết 
đinh 

02/2015/QĐ-UBND 
nfiày 14/01/2015 Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bản Quận I. 21/01/2015 

5 
Quyết 
dinh 

03/2015/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2015 

Ban hành quỵ trỉnh giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận L 
21/01/2015 

6 
Quyết 
dịnh 

02/2016/ỌĐ-UBND 
ngày 01/12/2016 

Quyết định bãi bỏ Quyết dinh so 01/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của 

ủy ban nhân dân Quận ] 
12/12/2016 

Tong SÍK 11 văn han 
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